GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DÂN SỰ
Quy định  về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Chị Hương mới sinh con, nhà không có người nên đã thuê chị Sen làm việc nhà. Theo thỏa thuận thì chị Sen sẽ làm cho chị Hương trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, sau khi làm khoảng 2 tháng, chị Hương thấy chị Sen thường xuyên lau dọn nhà cửa còn để lại vết bẩn, nấu ăn không đảm bảo vệ sinh… nên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chị Sen không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Chị Sen đã nhờ anh Tuấn là hòa giải viên giúp. Anh Tuấn áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)


Điều 520 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định  về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ, như sau:

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.


2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.


Như vậy, hòa giải viên có thể áp dụng quy định của pháp luật nêu trên phân tích để chị Hương và chị Sen hiểu nếu chị Hương tiếp tục để chị Sen thực hiện công việc nội trợ gia đình thì không có lợi cho chị Hương, do chị Sen không đảm bảo chất lượng công việc (lau dọn nhà cửa còn vết bẩn, nấu ăn không đảm bảo vệ sinh) nên chị Hương có đủ điều kiện để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, để đơn phương chấm dứt hợp đồng, chị Hương phải thông báo cho chị Sen biết trước một thời gian hợp lý, đồng thời phải trả tiền công cho chị Sen trong khoảng thời gian chị Sen đã thực hiện công việc nội trợ theo yêu cầu và bồi thường thiệt hại cho chị Sen nếu có thiệt hại xảy ra xuất phát từ việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng của chị.
Quy định về  giao tài sản cho bên vận chuyển
2. Anh Dũng hẹn anh Huy lái xe 6 giờ sáng để gửi một kiện hàng cho người thân ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến 6h30 anh Dũng mới đến và giao hàng để chuyển, anh Huy yêu cầu anh Dũng thanh toán thêm tiền do anh Dũng giao hàng trễ hẹn. Anh Dũng không đồng ý với yêu cầu này vì lý do khách quan bị kẹt xe. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng  đã nhờ chị Năng, hòa giải viên của tổ hòa giải giúp. Chị Năng áp dụng quy định nào để giải thích cho hai bên hiểu?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 532 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về  giao tài sản cho bên vận chuyển như sau:

1. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


2. Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển.


Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.


Như vậy, chị Năng có thể áp dụng quy định của pháp luật nêu trên để giải thích với anh Dũng và anh Huy rằng, ang Dũng là bên thuê vận chuyển tài sản nên anh Dũng có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển (anh Huy) đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (Khoản 1 Điều 532 Bộ luật dân sự năm 2015). Như vậy, có thể thấy việc anh Dũng giao hàng trễ hẹn đã vi phạm về nghĩa vụ giao hàng. Về yêu cầu thanh toán thêm tiền do anh Dũng giao hàng trễ hẹn, căn cứ theo khoản 2 Điều 532 Bộ luật dân sự thì trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển, có thể thấy, yêu cầu thanh toán thêm tiền do phải chờ đợi của anh Huy là có cơ sở, đúng theo quy định của pháp luật do anh Dũng đã giao hẹn chậm 30 phút so với thỏa thuận.
Quy định trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
3. Ông Cam có ký hợp đồng với chị Hoa gia công 1000 chiếc nón lá trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, đến hạn chị Hoa chỉ giao 500 chiếc và hẹn 10 ngày sau sẽ giao hết số chiếc nón còn lại. Ông Cam không đồng ý và yêu cầu bồi thường thiết hại. Hai bên xảy ra tranh chấp. Ông Cam đã nhờ chị Quyên, hòa giải viên của tổ hòa giải giúp. Chị Quyên áp dụng quy định nào để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 352 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ: Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

Điều 353 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về chậm thực hiện nghĩa vụ như sau:
1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.

2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.

Điều 360 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định  về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ như sau:

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, chị Quyên có thể căn cứ quy định nêu trên, để giải thích cho chị Hoa hiểu chị Hoa đã vi phạm quy định về chậm thực hiện nghĩa vụ giao hàng, trong trường hợp này chị Hoa phải có nghĩa vụ thông báo cho ông Cam biết để hai bên cùng xử lý. Việc ông Cam yêu cầu bồi thường là đúng quy định của pháp luật. Chị Hoa phải có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại. 
Quy định về sở hữu chung theo phần

4. Anh Danh và anh Vinh thỏa thuận với nhau cùng góp tiền sở hữu chung một mảnh đất. Nhưng sau đó anh Danh cần tiền nên đã yêu cầu anh Vinh mua lại phần còn lại, nhưng anh Vinh từ chối. Do đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Danh đã nhờ anh Bình hòa giải viên tư vấn xem trong trường hợp này anh Danh có thể chia mảnh đất đó làm đôi để chuyển nhượng cho người khác lấy tiền có được không? Anh Bình phải áp dụng quy định nào để tư vấn cho anh Danh?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 209 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về sở hữu chung theo phần như sau:

1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.


2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 218 Bộ Luật Dân sự (năm 2015) quy định về định đoạt tài sản chung như sau:

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.


2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.


3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.


Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.


Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.


4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.


5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại.


6. Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 Bộ Luật Dân sự (năm 2015) (Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu).
Như vậy, anh Bình có thể áp dụng quy định nêu trên để tư vấn cho anh Danh rằng khi anh Danh và anh Vinh thoả thuận với nhau cùng góp tiền mua chung một mảnh đất thì mảnh đất đó được coi là tài sản thuộc sở hữu chung của anh Danh và anh Vinh. Trong đó phần quyền và nghĩa vụ của anh Danh và anh Vinh được xác định đối với mảnh đất đó tương ứng với phần tiền mà anh Danh và anh Vinh đã góp vào để mua nó. Do đó trong trường hợp nêu trên khi anh Danh cần tiền để kinh doanh thì anh Danh có quyền yêu cầu anh Vinh mua phần còn lại. Nếu anh Vinh không mua phần đất còn lại của anh Danh trong mảnh đất chung đó thì anh Danh cũng có quyền yêu cầu anh Vinh chia mảnh đất đó để bản cho người khác, nếu giữa anh Danh và anh Vinh khi mua mảnh đất này không có thoả thuận nào khác. Tất nhiên mảnh đất đó chỉ được chia làm đôi nếu phần tiền của anh Danh góp bằng với phần tiền của anh Vinh.
Tài sản có trong thời kỳ hôn nhân có phải là tài sản chung của vợ chồng?
5. Anh Quân được Nhà nước bán thanh lý cho một căn hộ 50m2. Anh Quân cho rằng đó là tài sản riêng của mình, nhưng vợ anh Quân là chị Dung cho rằng đó là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân nên nó thuộc sở hữu chung hợp nhất nên khi anh Quân muốn bán căn hộ đó thì có cần phải được sự đồng ý của chị Dung. Điều này làm cho hai vợ chồng to tiếng, mâu thuẫn. Chị Dung đã nhờ anh Cảnh là hòa giải viên tư vấn. Hòa giải viên áp dụng quy định nào của pháp luật để tư vấn cho chị Dung?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 213 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về sở hữu chung của vợ chồng như sau:

1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.


2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.


3. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.


4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.


5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

Luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng.
Như vậy, Hòa giải viên áp dụng quy định nêu trên để tư vấn cho chị Dung, mặc dù anh Quân được Nhà nước bán thanh lý cho một căn hộ 50m2, nhưng vì đó là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân nên căn hộ đó vẫn được coi là tài sản chung của vợ chồng anh Quân và chị Dung. Do đó việc chị Dung cho rằng căn hộ đó là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân nên thuộc sở hữu chung của cả hai vợ chồng và khi bán căn hộ đó thì phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng anh Quân và chị Dung là đúng với quy định của pháp luật.
Quy định chia tài sản thuộc sở hữu chung
6. Ông Bách nợ ông Tuấn 100 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi ông Bách đều từ chối với lý do ông không có tiền để trả. Nhưng sau đó ông Tuấn phát hiện ông Bách và vợ có sở hữu một mảnh đất rộng 100m2. Nên, ông Tuấn yêu cầu vợ chồng ông Bách chia tài sản chung để trả nợ nhưng ông Bách không đồng ý với lý do ông không có quyền chia tài sản chung. Do đó, ông Tuấn đã nhờ chị Bình là hòa giải viên tư vấn. Hòa giải viên áp dụng quy định nào của pháp luật để tư vấn?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 219 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định chia tài sản thuộc sở hữu chung như sau:

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.


2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Như vậy, chị Bình có thể áp dụng quy định nêu trên để tư vấn cho ông Tuấn và ông Bách hiểu rằng, khi ông Bách nợ ông Tuấn 100 triệu đồng mà ông Bách không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì ông Tuấn có quyền yêu cầu chia 100m2 đất là tài sản chung giữa ông Bách và vợ để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu mảnh đất đó không thể chia hoặc việc chia này bị vợ ông Bách phản đối thì ông Tuấn có quyền yêu cầu ông Bách chuyển nhượng phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Quy định bảo lưu quyền sở hữu
7. Chị Tuyết mua bộ bàn ghế tại cửa hàng bà Quyên với giá là 10 triệu đồng. Do chưa có đủ tiền để trả nên chị Tuyết thỏa thuận với bà Quyên trả 7 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán sau hai tháng. Hai bên thống nhất và ghi rõ vào hợp đồng mua bán quyền sở hữu bộ bàn ghế này thuộc bà Quyên cho tới khi chị Tuyết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Hết hạn hai tháng, chị Tuyết không thanh toán 3 triệu đồng còn lại nên bà Quyên đòi lại bộ bàn ghế. Chị Tuyết không trả và xin gia hạn thêm 07 ngày nhưng bà Quyên không đồng ý. Hai bên to tiếng. Do đó, chị Tuyết đã nhờ anh Bách là hòa giải viên tư vấn. Hòa giải viên áp dụng quy định nào của pháp luật để tư vấn?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 331 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định bảo lưu quyền sở hữu như sau:
1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

- Điều 332 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền đòi lại tài sản: Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, Hòa giải viên có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho các bên hiểu quy định về bảo lưu quyền sở hữu. Theo đó, trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán. Trường hợp bên mua là chị Tuyết không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bà Quyên theo thỏa thuận thì bà Quyên có quyền đòi lại tài sản. Bà Quyên phải hoàn trả cho chị Tuyết số tiền đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp chị Tuyết làm mất, hư hỏng tài sản thì bà Quyên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Như vậy, việc hết hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng chị Tuyết chưa hoàn thành thì bà Quyên có quyền đòi lại tài sản là đúng quy định. Việc chị Tuyết từ chối giao tài sản là không đúng. 
Quy định của pháp luật về cầm cố tài sản
8. Do cần tiền gấp nên anh Linh đã đến cửa hàng cầm đồ của chị Bé cầm cố chiếc xe máy với giá 15 triệu đồng. Đến hạn, anh Linh đến lấy xe máy thì chị Bé đề nghị anh Linh thanh toán chi phí bảo quản chiếc xe máy. Anh Linh không đồng ý thanh toán chi phí này nên chị Bé nhất quyết không giao xe máy. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, anh Linh đã nhờ anh Tài là hòa giải viên can thiệp. Anh Tài áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
 Điều 309 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về cầm cố tài sản: Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Điều 311 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định nghĩa vụ của bên cầm cố:
1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận.

2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố.

3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 314 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định quyền của bên nhận cầm cố:
1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

2. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

4. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.

Như vậy, anh Tài có thể căn cứ quy định nêu trên để giải thích hai bên hiểu quy định về cầm cố tài sản và nghĩa vụ của bên cầm cố, quyền của bên nhận cầm cố tài sản. Trong đó, anh Linh là bên cầm cố tài sản có nghĩa vụ thanh toán cho chị Bé là bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chị Bé là bên nhận cầm có cũng có quyền được thanh toán chi  phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố (anh Linh). Từ quy định pháp luật cho thấy, việc anh Linh không chấp nhận thanh toán chi phí bảo quản xe máy cho chị Bé là không đúng pháp luật. Do đó, anh Linh nên thực hiện nghĩa vụ này.


Quyền của bên cầm cố và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản được pháp luật quy định như thế nào ?
9. Anh Bảo đến cửa hàng của ông Việt cầm cố chiếc điện thoại. Đến hạn thanh toán, anh Bảo lấy lại tài sản cầm cố thì ông Việt nói tài sản đã bị mất nên đề nghị trả bằng chiếc điện thoại khác. Anh Bảo không đồng ý  nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Anh Bảo đã nhờ bà Ái là hòa giải viên can thiệp.  Bà Ái áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 312 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên cầm cố:
1. Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp có thỏa thuận bên nhận cầm cố được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố mà việc sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

2. Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.

3. Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.

4. Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Điều 313 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của bên nhận cầm cố:
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Như vậy, bà Ái có thể áp dụng quy định trên của pháp luật để giải thích cho hai bên hiểu về quyền của bên cầm cố và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản. Trong đó, ông Việt là bên nhận cầm cố tài sản phải có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố. Anh Bảo là bên cầm cố có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố. Trong trường hợp này, ông Việt đã làm mất chiếc máy tính là tài sản cầm cố của anh Bảo và đề nghị được trả bằng một cái điện thoại khác. Như vậy, ông Việt cũng đã nhận biết lỗi của mình và đề nghị phương thức bồi thường. Về phía anh Bảo, chiếc điện thoại của anh bị mất không phải do lỗi cố ý của ông Việt nên thỏa thuận về việc bồi thường với ông Việt một cách thỏa đáng, hợp lý.
Quy định quyền của bên thế chấp tài sản
10. Để có vốn kinh doanh, bà Gấm đã thế chấp các phòng trọ của mình cho chị Lành trong thời hạn 6 tháng. Trong thời gian thế chấp, bà Gấm vẫn cho người khác thuê nhà để ở với thời hạn 6 tháng nhưng không thông báo cho chị Lành biết. Sau khi biết được sự việc, chị Lành yêu cầu bà Gấm chấm dứt việc cho thuê nhà nhưng bà Gấm không đồng ý. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.  Do đó, chị Lành đã nhờ hòa giải viên Dũng giúp. Anh Dũng phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải ?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 321 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định quyền của bên thế chấp:
1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.


Như vậy, anh Dũng có thể áp dụng quy định nêu trên để cho hai bên hiểu về quyền của bên thế chấp tài sản. Trong đó, bà Gấm có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp (trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận); được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Trong trường hợp này, bà Gấm cho thuê nhà nhưng không báo cho chị Linh biết là không đúng. Về phía chị Linh có thể thông cảm cho bà Gấm về việc không thông báo và thỏa thuận để bà tiếp tục cho thuê nhà vì đó cũng là quyền của bên thế chấp.

Quy định về hợp đồng tặng cho tài sản
11. Trong thời gian nằm bệnh viện được anh Quý tận tình chăm sóc mặc dù không phải bà con thân thích, ông Tiến lập giấy tờ tặng cho anh Quý một chiếc xe máy để tỏ lòng cảm ơn. Anh Quý không nhận nhưng sau nhiều lần ông Tiến thuyết phục, anh Quý đã đồng ý nhận chiếc xe máy. Sau khi anh Quý nhận xe máy, chị Hoa là con gái ông Tiến đến nhà anh Quý đòi lại chiếc xe vì cho rằng ông Tiến tặng chiếc xe nhưng chưa hỏi ý kiến của con cái trong nhà. Anh Quý không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẩn, tranh chấp. Do đó, ông Tiến đã nhờ hòa giải viên là chị Sương can thiệp. Chị Sương phải áp dụng quy định nào của pháp luật để giải thích cho hai bên?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 457 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định hợp đồng tặng cho tài sản: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

- Điều 458 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về tặng cho động sản: 
1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
Như vậy, chị Sương có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho chị Hoa hiểu về hợp đồng tặng cho tài sản. Theo đó, chiếc xe máy là của ông Tiến, ông có quyền tặng cho bất kỳ người nào mà không cần phải có sự đồng ý của con cái. Hơn nữa, theo quy định, hợp đồng tặng cho động sản chiếc xe máy đã có hiệu lực kể từ thời điểm anh Quý nhận chiếc xe máy nên bên tặng cho không có quyền đòi lại.
Quy định về tặng cho bất động sản
12. Bà Huyền đã già yếu nhưng con cái đều ở xa, bà sống với người cháu gái là chị Quy. Do đó, bà Huyền đã lập di chúc tặng cho nhà thuộc sở hữu cho cháu gái là chị Quy với điều kiện chị Quy phải chăm sóc bà đến khi bà qua đời.. Hợp đồng đã được công chứng và thực hiện đăng ký theo quy định. Một thời gian sau, những người con của bà Huyền biết được sự việc và yêu cầu chị Quy phải trả lại nhà. Chị Quy không đồng ý vì đó là tài sản bà Huyền cho chị, không phải của các con bà Huyền. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Bà Huyền đã nhờ hòa giải viên là anh Tín can thiệp. Anh Tín phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải? 

Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 457 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định hợp đồng tặng cho tài sản: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 459 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định tặng cho bất động sản: 
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Điều 462 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định tặng cho tài sản có điều kiện: 


1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Như vậy, anh Tín có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích để giải thích cho các bên hiểu về hợp đồng tặng cho tài sản. Đối với tặng cho bất động sản là nhà ở thì hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Do đó, hợp đồng tặng cho giữa bà Huyền và chị Quy đã có hiệu lực pháp luật. Hơn nữa, ngôi nhà thuộc sở hữu của bà Huyền nên bà có toàn quyền quyết định, các con bà không có quyền ngăn cản cũng như đòi lại tài sản đã được tặng cho.
Quy định về hợp đồng trao đổi tài sản
13. Anh Đức thích chiếc xe máy của anh Hào nên đã thảo thuận lập hợp đồng trao đổi xe máy. Do chiếc xe của anh Hào có giá trị cao hơn nên anh Đức đã trả thêm cho anh Hào 10 triệu đồng. Sau khi hai bên đã thực hiện trao đổi xe thì chị Dung đến nhà anh Đức đòi lại xe vì chiếc xe anh Hào đã trao đổi thật ra là xe của chị Dung (em gái anh Hào). Anh Đức không đồng ý và đề nghị chị Dung gặp anh Hào để giải quyết. Chị Dung đã nhờ hòa giải viên là anh Cảnh hòa giải. Anh Cảnh phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 455 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định hợp đồng trao đổi tài sản: 


1. Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.
2. Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.

3. Trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với tài sản nhận về. Các quy định về hợp đồng mua bán của Bộ luật Dân sự cũng được áp dụng đối với hợp đồng trao đổi tài sản.

Điều 456 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về thanh toán giá trị chênh lệch: Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Như vậy, anh Cảnh có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho các bên hiểu quy định về hợp đồng trao đổi tài sản. Theo đó, trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Như vậy, việc anh Hào mang tài sản không thuộc sở hữu của mình trao đổi với anh Đức là không đúng quy định pháp luật. Hơn nữa, xe máy là tài sản phải có đăng ký quyền sở hữu nên thực tế hợp đồng này chưa phát sinh hiệu lực. Do đó, các bên nên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. 
Quy định về hợp đồng vay tài sản
14. Chị Cam và chị Hạnh là hàng xóm. Chị Cam cho chị Hạnh vay 30 triệu đồng, lãi suất 0% trong thời hạn 1 năm để đầu tư mở tiệm bán giày. Đến hạn chị Cam yêu cầu chị Hạnh trả tiền nhưng chị Hạnh chỉ trả được 20 triệu đồng, số tiền còn lại chị Hạnh hứa sẽ trả sau 1 tháng. Tuy nhiên, sau thời gian này thì chị Hạnh vẫn không trả tiền vay cho chị Cam. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Chị Hạnh đã nhờ hòa giải viên của thôn là anh Vui can thiệp. Anh Vui phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 463 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về hợp đồng vay tài sản: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay: 
1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, anh Vui có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho hai bên hiểu về hợp đồng vay tài sản. Theo đó, chị Hạnh là bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Hơn nữa, chị Cam cũng đã gia hạn thêm thời gian trả nợ cho chị Hạnh, tạo điều kiện để chị Hạnh làm ăn khi cho vay với lãi suất 0%. Chị Hạnh nên hiểu và cảm ơn chị Cam, thu xếp để trả nợ cho chị Cam trong thời gian sớm nhất. Về phía chị Cam, thông cảm và giao ước rõ ràng lần cuối thời hạn trả nợ đối với chị Hạnh. 
Quy định Hợp đồng dịch vụ
15. Anh Chương ký hợp đồng thuê anh Châu sơn lại ngôi nhà trong thời hạn 10 ngày, nguyên vật liệu do anh Châu chịu trách nhiệm. Tuy nhiên tiến độ thực hiện công việc của anh Châu không bảo đảm, anh Chương đã 02 lần nhắc nhở, thông báo nhưng vẫn chậm. Sau hơn 10 ngày nhưng ngôi nhà mới thực hiện được 1/3, anh Chương thông báo cho anh Châu biết sẽ chấm dứt hợp đồng. Anh Châu không đồng ý và đề nghị anh Chương cho thêm thời gian để thực hiện; nếu không thì anh Chương phải bồi thường số nguyên vật liệu mà anh đã mua để sơn nhà. Hai bên xảy ra tranh chấp. Anh Quốc phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 513 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định Hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Điều 516 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định quyền của bên sử dụng dịch vụ: 
1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Điều 517 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ: 
1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

 Điều 520 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ: 
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.


2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, anh Quốc có thể áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho hai bên hiểu về hợp đồng dịch vụ. Theo đó, anh Chương có quyền yêu cầu anh Châu là bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác. Trường hợp anh Châu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì anh Chương có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đồng thời anh Châu có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.Theo quy định pháp luật thì anh Châu đã vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế công việc sơn nhà đã hoàn tất được 1/3 nên anh Chương có thể xem xét để gia hạn thời gian, tạo điều kiện để hai bên đạt được mục đích. Bên cạnh đó, yêu cầu anh Châu phải nghiêm túc thực hiện dịch vụ sơn nhà trong thời hạn cho phép, không kéo dài thời gian.
Quy định về Hợp đồng mượn tài sản
16. Ông Việt cho anh Bốn là hàng xóm thân thiết mượn xe máy trong thời gian 5 ngày. Hết thời hạn cho mượn, anh Bốn trả xe cho ông Việt nhưng ông Việt không nhận vì xe có bị hư hỏng, trầy sơn và bể đèn chiếu phía trước; anh Bốn muốn gửi cho ông Việt một số tiền để tự sửa chữa. Ông Việt không đồng ý và yêu cầu anh Bốn phải trả xe như tình trạng ban đầu (trước khi cho mượn). Hai bên xảy ra mâu thuẩn. Anh Bốn đã nhờ hòa giải viên là anh Vinh hòa giải. Anh Vinh phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 494 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về Hợp đồng mượn tài sản: Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
Điều 496 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về nghĩa vụ của bên mượn tài sản:
 1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn.

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn.

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.

Điều 499 Bộ luật Dân sự (năm 2015) quy định về quyền của bên cho mượn tài sản: 
1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý.

2. Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên mượn gây ra.
Như vậy, anh Vinh có thể áp dụng quy định nêu trên để để giải thích cho hai bên hiểu: Hợp đồng giữa ông Việt và anh Bốn là hợp đồng mượn tài sản. Theo đó, anh Bốn khi mượn tài sản phải có các nghĩa vụ theo quy định, trong đó có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa; phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn. Ông Việt có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên mượn gây ra. Trong trường hợp này, anh Bốn cần sửa chữa lại xe trước khi mang trả cho ông Việt. 
Quy định về Hợp đồng thuê tài sản
17. Chị Xuân cho chị Hà thuê nhà để kinh doanh đồ điện máy. Theo nội dung hợp đồng thuê nhà đã được công chứng, giá thuê nhà là 03 triệu đồng/1 tháng; tiền thuê được trả định kỳ 02 lần/1 năm (vào ngày đầu tiên của tháng 12 và tháng 6), mỗi lần trả 18 triệu đồng; ngay sau khi kí hợp đồng, phải trả 18 triệu đồng cho 6 tháng thuê đầu tiên; thời hạn thuê là 03 năm, hết thời hạn hai bên sẽ thỏa thuận lại việc cho thuê nhà. Sau khi thuê nhà được 01 năm, trong lúc đang kinh doanh tốt thì chị Xuân đề nghị tăng giá thuê nhà lên 3,5 triệu đồng/tháng do các nhà xung quanh cũng đang cho thuê với giá đó, nếu không chị Xuân sẽ không cho thuê nhà nữa. Chị Hà không đồng tình vì thời hạn cho thuê chưa hết, hợp đồng đã quy định rõ số tiền thuê, không có nội dung về việc điều chỉnh tăng giá trong thời gian cho thuê. Hai bên đã phát sinh mâu thuẫn. Chị Hà đã nhờ hòa giải viên là anh Tuấn hòa giải? Anh Tuấn phải áp dụng quy định nào của pháp luật để hòa giải?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Điều 472 Bộ luật dân sự  (năm 2015) quy định: 
Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 1, khoản 2 Điều 129 Luật nhà ở (năm 2014) quy định: 
1. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà theo định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.
Khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở (năm 2014) quy định bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;
b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;
d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;
đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;
e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;
g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật Nhà ở.

Như vậy, anh Tuấn có thể áp dụng quy định nêu trên phân tích để chị Xuân hiểu bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà theo định kỳ hoặc trả một lần. Ngoài ra, bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định. Và lý do chị Xuân đòi tăng giá thuê nhà là do các nhà xung quanh cũng đang cho thuê giá đó là không thuộc một trong các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Trên cơ sở đó, chị Xuân nên thực hiện hợp đồng như ban đầu đã ký kết. Về phía chị Hà, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, chị có thể xem xét tăng một phần giá tiền thuê nhà do trượt giá. Hai bên cùng thương lượng, thống nhất để giải quyết mâu thuẫn cùng nhau hợp tác làm ăn.
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